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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v công bố kết quả lựa chọn thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch 493-KH/TWĐTN-KHCN ngày 11/3/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXVIII, năm 2022”, Vòng Khu vực Hội thi đã được tổ chức vào các ngày 03, 10 

và 17/7/2022 lần lượt tại 03 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Căn 

cứ Thể lệ Hội thi và kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát 

triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - đơn vị thường trực tổ chức Hội thi - 

thông báo kết quả lựa chọn thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết toàn quốc 

như sau: 

1. Chọn mỗi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam): 08 thí sinh xuất 

sắc nhất mỗi bảng A, B và C2; 08 đội thi xuất sắc nhất bảng C1 tham gia Vòng 

Chung kết toàn quốc. Chọn 15 sản phẩm sáng tạo mỗi bảng D2 (26 thí sinh) và 15 

sản phẩm sáng tạo mỗi bảng D3 (25 thí sinh) tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. 

Căn cứ Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 

(mục 4.2, Điều 2), Ban Tổ chức xét chọn thêm 01 thí sinh xuất sắc nhất trong 

các thí sinh, đội thi của tỉnh đoàn Quảng Nam (đơn vị đăng cai Vòng Chung kết) 

và 01 sản phẩm sáng tạo bảng D2 của tỉnh đoàn Quảng Nam tham gia Vòng 

chung kết Hội thi, cụ thể:  

-  Thí sinh Vũ Gia An, học sinh lớp 5B trường Tiểu học Duy Trinh, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (bảng A khu vực miền Trung). 

- Sản phẩm sáng tạo “Phần mềm hỗ trợ ôn tập kiểm tra trong trường học” 

của 2 thí sinh Trần Phước Khoa và Nguyễn Thị Khả Vi, học sinh lớp 9 trường 

THCS Trần Phú, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (bảng D2). 

Tại bảng B khu vực miền Bắc, thí sinh Đỗ Thị Minh Hồng, học sinh Lớp 

9A02 Trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, thuộc đoàn Hà Nội đã thông báo với 

Ban Tổ chức không tham gia vòng thi Chung kết bảng B vì các lý do cá nhân. 

Căn cứ kết quả thi, Ban Tổ chức bổ sung thí sinh Lã Huy Hoàng, học sinh lớp 
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8H Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thí sinh có số điểm cao thứ 

9 tại vòng thi khu vực miền Bắc, tham gia Vòng Chung kết Hội thi. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Cấp giấy chứng nhận “Thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Khu 

vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022” cho 67 thí sinh 

bảng A, 44 thí sinh bảng B, 48 thí sinh bảng C1, 19 thí sinh bảng C2, 46 thí sinh 

bảng D2 và 37 thí sinh bảng D3 (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

3. Các thí sinh, đội thi được lựa chọn chuẩn bị tham gia Vòng Chung kết 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 được tổ chức vào ngày 

19, 20, 21/8/2022 tại tỉnh Quảng Nam. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: (024) 3577 2353, 

email: tainangviet.twd@gmail.com hoặc đ/c Nguyễn Sỹ Vinh – Trưởng phòng 

Khoa học Công nghệ, điện thoại: 0988 086 273. 

Trân trọng cảm ơn. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn 

(để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

(Phó trưởng Ban Thường trực 

Ban Tổ chức Hội thi) 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


DANH SÁCH  
THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 132-TB/KHCN ngày 26 tháng 7 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Bảng A – Khối Tiểu học 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Hải Phong Hà Nội 
Lớp 5G0 trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2.  2.  Lê Kỳ Nam Thí sinh tự do 
Lớp 4 trường Abeka Academy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

3.  3.  Trần Hoàng Lâm Thí sinh tự do 

Lớp 5A0 trường Liên cấp TH&THCS 

Ngôi Sao Hà Nội. quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

4.  4.  Lê Huy Tùng Hà Nội 
Lớp 4A0 trường Ngôi Sao Hà Nội, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

5.  5.  Hoàng Anh Trí Hà Nội 
Lớp 5T trường Tiểu học Ban Mai, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

6.  6.  Doãn Hoàng Long Hải Phòng 
Lớp 5A2 trường Tiểu học Núi Đèo, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

7.  7.  Phạm Vũ Duy Khoa Thí sinh tự do 
Lớp 5A90 trường Tiểu học Tân Mai, Quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

8.  8.  Hồ Hải Sơn Thí sinh tự do 
Lớp 5B trường Tiểu học Quyết Thắng, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

MIỀN TRUNG 

9.  1.  Nguyễn Phúc Thông Thí sinh tự do 
Lớp 5C trường Tiểu học Châu Bình 1, 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

10.  2.  Trần Duy Tùng Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

11.  3.  Nguyễn Đức Sơn Thí sinh tự do 
Lớp 5/6 trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

12.  4.  
Nguyễn Trọng Hoàng 

Tùng 
Khánh Hòa 

Lớp 5/3 trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

13.  5.  Nguyễn Ngô Quế Lâm Thí sinh tự do 
Lớp 5/5 trường Tiểu học Phù Đổng, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

14.  6.  Thái Thành Công Quảng Trị 
Lớp 5E trường Tiểu học Hùng Vương, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

15.  7.  Lê Nguyễn Quỳnh Anh Lâm Đồng 
Lớp 5A trường Tiểu học Phú Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

16.  8.  Trần Công Triết Thí sinh tự do 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Kim Đồng, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

17.  9.  Vũ Gia An Quảng Nam 
Lớp 5B trường Tiểu học Duy Trinh, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

MIỀN NAM 

18.  1.  Dương Quang Bảo Đồng Tháp 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

19.  2.  Nguyễn Quốc Bảo Bình Dương 
Lớp 5 trường Tiểu học Thuận Giao 2, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

20.  3.  Trần Trọng Tâm Thí sinh tự do 
Trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

21.  4.  Lê Đình Tuấn Phong Bình Dương 
Lớp 5 trường Tiểu học Hưng Lộc, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

22.  5.  Nguyễn Minh Thiện TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/4 trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 

11, TP. Hồ Chí Minh 

23.  6.  Võ Hữu Trí TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 

8, TP. Hồ Chí Minh 

24.  7.  Phạm Vân Hà TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/9 trường Tiểu học Phước Bình, 

thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

25.  8.  Huỳnh Huy Hoàng Cà Mau 
Lớp 5C trường Tiểu học Quang Trung, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Danh sách này gồm 25 thí sinh./. 

 

Bảng B – Khối Trung học cơ sở 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Hữu Tuấn Hà Nội 

Lớp 8A trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

2.  2.  Nguyễn Khánh Phúc Ninh Bình 
Lớp 6D trường THCS Trương Hán Siêu, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

3.  3.  Lê Trọng Khôi Hà Nội 

Lớp 8E trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

4.  4.  Đào Quang Linh Hà Nội 
Lớp 9A2 trường THCS Phan Đình Giót, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

5.  5.  Nguyễn Nhật Minh Hà Nội 

Lớp 7A trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

6.  6.  Nguyễn Canh Dương Thí sinh tự do 
Lớp 9G0 trường THCS Newton, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

7.  7.  Ninh Quang Thắng Thí sinh tự do 
Lớp 9D2 trường THCS Mạo Khê 2, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

8.  8.  Lã Huy Hoàng Thí sinh tự do 
Lớp 8H trường THCS Trưng Vương, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

MIỀN TRUNG 

9.  1.  Phan Huy Khang Đà Nẵng 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

10.  2.  Nguyễn Phú Nhân Đà Nẵng 
Trường THCS Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng 

11.  3.  Lê Minh Nhật Quảng Trị 
Lớp 9C trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

12.  4.  Trần Minh Hoàng Hà Tĩnh 
Lớp 9E trường THCS Nguyễn Trãi, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

13.  5.  Võ Ngọc Sinh Quảng Bình 
Lớp 9B trường THCS Dương Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

14.  6.  Lê Kiến Thành Bình Định 
Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

15.  7.  Nguyễn Viết Thành Đạt Đà Nẵng 
Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

16.  8.  Đặng Huy Hậu Lâm Đồng 
Lớp 7A2 trường THCS Tân Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

MIỀN NAM 

17.  1.  Dương Kiến Khải TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9A2 trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

18.  2.  Lê Viết Nam Khôi TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9.3 trường TH-THCS&THPT Việt 

Úc, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

19.  3.  Lý Kiên Trung Bạc Liêu 
Lớp 8/3 trường THPT chuyên Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

20.  4.  Nguyễn Phạm Đức Huy TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9/9 trường THCS Hà Huy Tập, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

21.  5.  Nguyễn Viết Tưởng Hậu Giang 
Lớp 8A1 trường THCS Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

22.  6.  Nguyễn Hoàng Lan Anh Đồng Nai 

Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

23.  7.  
Trương Đức Khang 

Nhân 
Đồng Nai 

Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

24.  8.  Phạm Thanh Sang Long An 
Lớp 9 trường THCS Thạnh Hòa, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

Danh sách này gồm 24 thí sinh./. 
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Bảng C1 – Khối Trung học phổ thông chuyên 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  

Trần Bảo Duy Hà Nội 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm, thành phố Hà Nội 

Vũ Đặng Đức Minh Hà Nội 
Lớp 10A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

2.  2.  

Đào Ngọc Hà Thí sinh tự do 
Lớp 11A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

Ngô Nhật Quang Thí sinh tự do 
Lớp 11A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

3.  3.  

Nguyễn Đức Anh Thí sinh tự do 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hoàng Dũng Thí sinh tự do 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam, thành phố Hà Nội 

4.  4.  

Lê Huy Châu Thí sinh tự do 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Đức Huy Thí sinh tự do 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam, thành phố Hà Nội 

5.  5.  Nguyễn Đức Thắng Phú Thọ 
Lớp 10 Toán trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Phú Thọ 

6.  6.  Nguyễn Tuấn Linh Ninh Bình 
Lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 

7.  7.  Trần Hoàng Sơn Hà Nam 
Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà 

Nam 

8.  8.  

Đặng Vũ Minh Hiếu Vĩnh Phúc 
Lớp 11A3 chuyên Tin trường THPT 

chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Phùng Minh Vũ Vĩnh Phúc 
Lớp 11A3 chuyên Tin trường THPT 

chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

MIỀN TRUNG 

9.  1.  

Lê Ngọc Bảo Anh Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

Trần Vạn Tấn Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

10.  2.  Đặng Xuân Minh Hiếu Thí sinh tự do 
Lớp 12A5 trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

11.  3.  

Trần Việt Bảo Thí sinh tự do 
Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Duy Hưng Thí sinh tự do 
Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 

12.  4.  Lương Xuân Nguyên Nghệ An 
Lớp 11A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 

13.  5.  

Đào Văn Đức Thí sinh tự do 
Lớp 10A1 trường THPT Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đinh Mạnh Hùng Thí sinh tự do 
Lớp 10T1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

14.  6.  

Trần Đức Chính Đắk Nông 
Lớp 12Tin trường THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 

Lê Xuân Nam Đắk Nông 
Lớp 12TO1 trường THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 

15.  7.  

Lê Văn Đức Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

Lê Tăng Phú Quý Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

16.  8.  

Lê Gia Khánh Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

Vũ Hoàng Long Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

MIỀN NAM 

17.  1.  

Lê Minh Hoàng TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Võ Khắc Triệu TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

18.  2.  

Phạm Võ Tuấn Kiệt TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Nguyễn Đức Tân TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

19.  3.  

Tăng Xuân Bắc Bình Dương 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Vương Gia Bảo Bình Dương 
Lớp 11A1 trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

20.  4.  

Mai Quốc Anh Kiên Giang 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Quốc Nghĩa Kiên Giang 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 

21.  5.  

Cao Quảng Hưng Đồng Nai 
Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Hữu Nam Đồng Nai 
Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

22.  6.  

Đinh Nho Hoàng Tây Ninh 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng 

Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

Bùi Hữu Tùng Tây Ninh 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng 

Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

23.  7.  

Vũ Quốc Lâm TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Hồ Trọng Minh TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, 

ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

24.  8.  

Đặng Minh Ánh Bình Dương 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Trần Trọng 

Tuyên 
Bình Dương 

Lớp 11 Lý trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Danh sách này gồm 24 đội thi./. 



6 

 

Bảng C2 – Khối Trung học phổ thông không chuyên 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Bùi Đức Dũng Hà Nội 

Lớp 8G0 trường THCS-THPT I-sắc Niu-

tơn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

2.  2.  Nguyễn Đức Thiện Hưng Yên 
Lớp 12A3 trường THCS&THPT Hoàng 

Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên 

3.  3.  Hoàng Quốc Việt Hà Nội 
Lớp 10A1 trường THPT Mê Linh, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 

4.  4.  Vũ Trường Giang Quảng Ninh 
Lớp 11A5 trường THPT Trần Phú, tỉnh 

Quảng Ninh 

5.  5.  Bùi Minh Hiếu Thí sinh tự do 
Lớp 10A3 (CLC) trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm, thành phố Hà Nội 

6.  6.  Nhữ Đình Tú Hải Dương 
Lớp 11A Trường THPT Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

7.  7.  Nguyễn Tuấn Lâm Hải Phòng 
Lớp 10A11 trường THPT Thái Phiên, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

8.  8.  Kim Nhật Hoàng Thí sinh tự do 
Lớp 11A9 trường THPT Thái Thuận, tỉnh 

Bắc Giang 

MIỀN TRUNG 

9.  1.  
Nguyễn Hữu Đặng 

Nguyên 
Đà Nẵng 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành 

phố Đà Nẵng 

10.  2.  Trần Vinh Khánh Quảng Trị 
Lớp 11A1 trường THPT thị xã Quảng 

Trị, tỉnh Quảng Trị 

11.  3.  Trịnh Minh Tuấn Thí sinh tự do 
Lớp 11A3 trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh 

Thanh Hóa 

12.  4.  Hà Lộc Hải Thanh Hóa 
Lớp 11A7 trường THPT Hậu Lộc 4, tỉnh 

Thanh Hóa 

13.  5.  Phan Trung Kiệt Đà Nẵng 
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

14.  6.  Nguyễn Văn Hưng Quảng Bình 
Lớp 11A6 trường THPT Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

15.  7.  Phạm Huỳnh Long Vũ Đà Nẵng 
Trường THPT Phan Châu Trinh, thành 

phố Đà Nẵng 

16.  8.  Nguyễn Tất Lê Huy Nghệ An 
Lớp 11A4 trường THPT chuyên Đại học 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

MIỀN NAM 

17.  1.  Phạm Nguyễn Anh Tài TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

18.  2.  Song Đồng Gia Phúc Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Du, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

19.  3.  Vũ Trần Minh Hiếu TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

20.  4.  
Nguyễn Đặng Đức 

Mạnh 
An Giang 

Lớp 12A13 trường THPT An Phú, tỉnh 

An Giang 

21.  5.  Bạch Minh Khang Long An 
Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh 

Long An 

22.  6.  Nguyễn Đăng Minh TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

23.  7.  Nguyễn Trường Hưng Cần Thơ 
Lớp 11A10 trường THPT Châu Văn 

Liêm, thành phố Cần Thơ 

24.  8.  Lê Thiên Phú Sóc Trăng 
Lớp 11A10 Anh trường THPT chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng 

Danh sách này gồm 24 thí sinh./. 

 

Bảng D2 – Khối Trung học cơ sở 

STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

1.  
Nguyễn Anh 

Triết 
Hà Nội 

Lớp 8T trường THCS Tân 

Định, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

Phần mềm quản lý sản 

phẩm 

2.  

Nguyễn Minh 

Thư 
Đà Nẵng 

Trường THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến, thành phố Đà 

Nẵng Hệ thống quản lý thư 

viện thông minh 

Lê Tuấn Tú Đà Nẵng 

Trường THCS Phan Bội Châu, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 

3.  
Nguyễn Nhật 

Quang Vinh 
Cần Thơ 

Lớp 9A9 trường THCS Trần 

Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

NVN New Vietnamese 

Vision - Anh ngữ toàn 

diện dành cho học sinh 

THCS 

4.  

Tống Hoàng 

Long 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 8/8 trường THCS Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh Phần mềm bảo mật 

thông tin 
Nguyễn Quốc 

Minh 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 7/7 trường THCS Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh 

5.  

Đỗ Đắc Điền Hà Nội 

Lớp 8V2 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

Phần mềm học từ vựng 

tiếng anh cho học sinh 

lớp 2 theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

Đoàn Hoàng Gia 

Bảo 
Hà Nội 

Lớp 7V1 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

Tưởng Duy 

Hoàng 
Hà Nội 

Lớp 6V1 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

6.  

Đinh Gia Bảo Thí sinh tự do 

Lớp 8A1 trường THCS Nam 

Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội Sử dụng công nghệ AI để 

phát hiện tin tức giả 
Phạm Lưu Hoàng 

Bách 
Thí sinh tự do 

Lớp 8A6 trường THCS Nam 

Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

7.  Nguyễn Cao Đức Thí sinh tự do 

Lớp 8/2 trường THCS Lý Tự 

Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

Website tìm hiểu lịch sử 

văn hóa Quảng Nam 

8.  

Nguyễn Ngọc 

Mai Khanh 
Đà Nẵng 

Trường THCS Kim Đồng, 

quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

Hệ thống kiểm soát, 

thông tin nhanh các chỉ 

số sinh tồn của bệnh 

nhân hỗ trợ điều trị y tế 

từ xa 
Trần Gia Hưng Đà Nẵng 

Trường THCS Kim Đồng, 

quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

9.  

Võ Duy Hoàng Cần Thơ 

Lớp 9A2 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 
Phần mềm "Hướng dẫn 

Kỹ năng sống" (dành 

cho lứa tuổi từ 6 đến 15) 
Cao Minh Nhựt Cần Thơ 

Lớp 9A2 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

10.  

Nguyễn Kha Cần Thơ 

Lớp 7A3 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 
Phần mềm "Chung tay 

phòng, chống dịch 

Covid_19" Lê Đỗ Khánh 

Vân 
Cần Thơ 

Lớp 4.8 trường Tiểu học Thốt 

Nốt 1, quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

11.  

Đỗ Bá Bảo Phúc Đồng Nai 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 
Học mà vui - Chủ động 

học tập bằng trò chơi 

biệt đội khoa học trẻ 

Đồng Nai Đỗ Thanh Quý Đồng Nai 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

12.  
Trần Trọng 

Nghĩa 
Hải Phòng 

Lớp 8B2 trường THCS Quang 

Trung, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

Phần mềm chuyển đổi 

giọng nói tiếng Việt sang 

văn bản 

13.  

Nguyễn Trần 

Như Ngọc 
Hậu Giang 

Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

Thiết bị quan trắc, cảnh 

báo và xử lý nước cho 

các loại thuỷ sản nuôi 

trong bể 
Mai Phương 

Thúy 
Hậu Giang 

Lớp 9A3 trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

14.  

Nguyễn Trần 

Quốc Huy 
Thí sinh tự do 

Lớp 7/8 Trường THCS Trưng 

Vương, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng Phần mềm "Giúp bé vui 

học" 
Trần Nguyễn 

Đông Quân 
Thí sinh tự do 

Lớp 7/15 trường THCS Tây 

Sơn, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

15.  Tô An Kỳ Thí sinh tự do 

Lớp 5 trường Tiểu học Trưng 

Trắc, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

Fantasy Programming 

Language - Ngôn ngữ 

lập trình kỳ diệu 

16.  

Trần Phước Khoa 

Quảng Nam 

Lớp 9/2 trường THCS Trần 

Phú, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam Phần mềm hỗ trợ ôn tập 

kiểm tra trong trường 

học Nguyễn Thị Khả 

Vi 

Lớp 9/3 trường THCS Trần 

Phú, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

Danh sách này gồm 16 sản phẩm./. 

 

Bảng D3 – Khối Trung học phổ thông 

STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

1.  

Đinh Thành Nhật Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

EFMIS - Phần mềm ứng 

dụng kĩ thuật nhận dạng 

cử chỉ trong dạy học cho 

học sinh khuyết tật vận 

động ở cấp Tiểu học 
Trần Đình Phước Đà Nẵng 

Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

2.  Lê Đàm Quân Hà Nội 

Lớp 11A2 trường 

THCS&THPT Nguyễn Siêu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Chalk - Phần mềm hỗ 

trợ giảng dạy trực tuyến 

3.  

Hoàng Bùi Anh 

Tuấn 
Lâm Đồng 

Lớp 9A4 trường THCS Quang 

Trung, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 
D-HOME Nhà thông 

minh cho người khiếm 

thanh, khiếm thính ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo 
Nguyễn Hoàng 

Trung Sơn 
Lâm Đồng 

Lớp 11 Lý trường THPT 

chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

4.  

Trần Như Huỳnh Cần Thơ 
Lớp 11A1 trường THPT Phan 

Văn Trị, thành phố Cần Thơ 
SEGI 

Nguyễn Thị Trúc 

Mai 
Cần Thơ 

Lớp 10C9 trường THPT Phan 

Văn Trị, thành phố Cần Thơ 

5.  
Nguyễn Tường 

Hùng 
Quảng Ninh 

Lớp 11B4 trường THPT 

Hoàng Quốc Việt, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Geometriverse 

6.  

Đặng Thùy Linh Đồng Nai 
Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Ứng dụng hỗ trợ phát 

triển não bộ cho trẻ em 

chậm phát triển trí tuệ - 

Steelkid 
Phạm Quỳnh 

Anh 
Đồng Nai 

Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

7.  
Đỗ Phạm Quốc 

Nhựt 
Thí sinh tự do 

Lớp 12A8 trường THPT Trần 

Văn Thành, tỉnh An Giang 

Phần mềm hỗ trợ sản 

xuất và kinh doanh nông 

nghiệp (Agriculture) 

8.  Vàng Đức Hoàng Thí sinh tự do 

Lớp 10 Lý trường THPT 

chuyên Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

WIROOM - Trung tâm 

điều khiển nhà thông 

minh 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

9.  

Nguyễn Lê 

Quang Trực 
Thí sinh tự do 

Lớp 10A1 trường THCS-

THPT Đống Đa, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng Thuyền hốt rác trên 

sông, hồ 
Nguyễn Đức Bảo 

Lâm 
Thí sinh tự do 

Lớp 10A1 trường THCS-

THPT Đống Đa, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

10.  

Đặng Thành 

Tuấn 
Gia Lai 

Lớp 11A2 trường THPT 

Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai 
Mã nguồn mở về trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ người 

khiếm thị Tô Gia Bảo Gia Lai 
Lớp 10A1 trường THPT 

Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai 

11.  

Nguyễn Huỳnh 

Yến Nhi 
Cần Thơ 

Lớp 11A2 trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng, thành 

phố Cần Thơ SefiNet - Vì một không 

gian mạng an toàn 
Nguyễn Hoàng 

Quân 
Cần Thơ 

Lớp 11A2 trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng, thành 

phố Cần Thơ 

12.  

Hà Phước Minh 

Thư 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông 

Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, 

TP. Hồ Chí Minh Trợ lý ảo hỗ trợ luyện 

tập thể dục 
Nguyễn Hạnh 

Hoàng Đức 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông 

Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, 

TP. Hồ Chí Minh 

13.  

Quách Hải Như 

Quỳnh 
Hậu Giang 

Lớp 11VL trường THPT 

chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang Hệ thống hỗ trợ canh tác 

hoa màu theo luống 
Nguyễn Lý Đăng 

Duy 
Hậu Giang 

Lớp 11VL trường THPT 

chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang 

14.  

Huỳnh Anh Cao 

Kỳ 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11A4 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ 

Chí Minh 
Website tâm sự học 

đường dành cho học 

sinh trung tâm GDTX 

Chu Văn An Giang Bội Nhi TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11A7 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ 

Chí Minh 

15.  Phạm Gia Khánh Hà Nam 
Trường THPT Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

Hệ thống lưu trữ văn 

bằng trên NFT-Certy 

Danh sách này gồm 15 sản phẩm./. 
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DANH SÁCH  
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÍ SINH THAM GIA VÒNG KHU VỰC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 132-TB/KHCN ngày 26 tháng 7 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Bảng A – Khối Tiểu học 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Hải Phong Hà Nội 

Lớp 5G0 trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

2.  2.  Lê Kỳ Nam Thí sinh tự do 
Lớp 4 trường Abeka Academy, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

3.  3.  Trần Hoàng Lâm Thí sinh tự do 

Lớp 5A0 trường Liên cấp TH&THCS 

Ngôi Sao Hà Nội. quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

4.  4.  Lê Huy Tùng Hà Nội 
Lớp 4A0 trường Ngôi Sao Hà Nội, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

5.  5.  Hoàng Anh Trí Hà Nội 
Lớp 5T trường Tiểu học Ban Mai, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

6.  6.  Doãn Hoàng Long Hải Phòng 
Lớp 5A2 trường Tiểu học Núi Đèo, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

7.  7.  Phạm Vũ Duy Khoa Thí sinh tự do 
Lớp 5A90 trường Tiểu học Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

8.  8.  Hồ Hải Sơn Thí sinh tự do 
Lớp 5B trường Tiểu học Quyết Thắng, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

9.  9.  Nguyễn Quang Khải Thí sinh tự do 

Lớp 3B0 trường Liên cấp TH&THCS 

Ngôi Sao Hà Nội. quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

10.  10.  Nguyễn Minh Quân Bắc Ninh 
Lớp 4A5 trường Tiểu học Suối Hoa, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

11.  11.  Hồ Nhật Quang Thí sinh tự do 
Lớp 5CI2 trường tiểu học Nguyễn Siêu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

12.  12.  Vũ Duy Cường Hà Nội 
Lớp 4A trường Tiểu học Trưng Vương, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

13.  13.  Nguyễn Nho Đăng Khoa Hà Nội 
Lớp 5CI2 trường Tiểu học Nguyễn Siêu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

14.  14.  Lý Minh Hiếu Hưng Yên 

Lớp 5A1 trường TH-THCS&THPT 

Greenfield, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

15.  15.  Nguyễn Hoàng Hải Nam Hải Phòng 
Lớp 4A5 trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

16.  16.  Tô An Kỳ Thí sinh tự do 
Lớp 5 trường Tiểu học Trưng Trắc, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

17.  17.  Doãn Tùng Lâm Thí sinh tự do 
Lớp 3A7 trường Tiểu học Nam Trung 

Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

18.  18.  Giáp Mạnh Cường Bắc Giang 
Lớp 5A8 trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

19.  19.  Đào Đức Giang Hà Nội 

Lớp 4G1 trường Tiểu học Newton 

Goldmark, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

MIỀN TRUNG 

20.  1.  Nguyễn Phúc Thông Thí sinh tự do 
Lớp 5C trường Tiểu học Châu Bình 1, 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

21.  2.  Trần Duy Tùng Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

22.  3.  Nguyễn Đức Sơn Thí sinh tự do 
Lớp 5/6 trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

23.  4.  
Nguyễn Trọng Hoàng 

Tùng 
Khánh Hòa 

Lớp 5/3 trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

24.  5.  Nguyễn Ngô Quế Lâm Thí sinh tự do 
Lớp 5/5 trường Tiểu học Phù Đổng, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

25.  6.  Thái Thành Công Quảng Trị 
Lớp 5E trường Tiểu học Hùng Vương, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

26.  7.  Lê Nguyễn Quỳnh Anh Lâm Đồng 
Lớp 5A trường Tiểu học Phú Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

27.  8.  Trần Công Triết Thí sinh tự do 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Kim Đồng, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

28.  9.  Trần Minh Bảo Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

29.  10.  Bùi Minh Nhật Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

30.  11.  Trần Hoàng Phước Trí Lâm Đồng 
Lớp 5B trường Tiểu học Nam Thiên, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

31.  12.  Tạ Nguyễn Minh Hải Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

32.  13.  Nguyễn Việt Huy Thí sinh tự do 

Lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Duy 

Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng 

33.  14.  Trần Huỳnh Gia Khiêm Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

34.  15.  Nguyễn Thanh Tùng Thí sinh tự do 
Lớp 5/3 trường Tiểu học Phù Đổng, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

35.  16.  Ngô Bảo Châu Khánh Hòa 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

36.  17.  Nguyễn Gia Kiệt Thí sinh tự do 
Lớp 4/2 trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

37.  18.  Lê Khải Nguyên Thí sinh tự do 
Lớp 5/3 trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 
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STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

38.  19.  Bùi Quang Minh Đắk Nông 
Lớp 5D trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

39.  20.  Phùng Hồ An Khôi Gia Lai 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

40.  21.  Phan Quốc Gia Bảo Thí sinh tự do 
Lớp 4/8 trường TH-THCS&THPT Sky-

Line, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

41.  22.  Vũ Gia An Quảng Nam 
Lớp 5B trường Tiểu học Duy Trinh, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

42.  23.  Lê Trần Uyên Thư Đà Nẵng 
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

43.  24.  Nguyễn Ngọc Trâm Anh Thí sinh tự do 
Lớp 5/5 trường Tiểu học Phù Đổng, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

MIỀN NAM 

44.  1.  Dương Quang Bảo Đồng Tháp 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Trưng Vương, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

45.  2.  Nguyễn Quốc Bảo Bình Dương 
Lớp 5 trường Tiểu học Thuận Giao 2, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

46.  3.  Trần Trọng Tâm Thí sinh tự do 
Trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

47.  4.  Lê Đình Tuấn Phong Bình Dương 
Lớp 5 trường Tiểu học Hưng Lộc, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

48.  5.  Nguyễn Minh Thiện TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/4 trường Tiểu học Trưng Trắc, 

Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

49.  6.  Võ Hữu Trí TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 

8, TP. Hồ Chí Minh 

50.  7.  Phạm Vân Hà TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/9 trường Tiểu học Phước Bình, 

thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

51.  8.  Huỳnh Huy Hoàng Cà Mau 
Lớp 5C trường Tiểu học Quang Trung, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

52.  9.  Huỳnh Đoàn Gia Minh Bình Dương 
Lớp 5.5 trường Tiểu học Đông Hòa B, 

thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

53.  10.  Phạm Lê Hải Bằng Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 5.3 trường Tiểu học Song Ngữ, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

54.  11.  Trần Ngọc Tiến Hậu Giang 
Lớp 5A4 trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

55.  12.  Nguyễn Thiện Hoàng Cà Mau 
Lớp 5B trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

56.  13.  Nguyễn Gia Huy Thí sinh tự do 
Lớp 4.1 trường Tiểu học Đông Hòa B, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

57.  14.  Nguyễn Minh Bảo Trân Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 5A2 trường Tiểu học Việt Anh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

58.  15.  
Nguyễn Hoàng Minh 

Huy 
Thí sinh tự do 

Lớp 5A3 trường Tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

59.  16.  Phí Vũ Nhật Quang TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 5/1 trường Tiểu học Tân Phú, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
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STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

60.  17.  Nguyễn Quang Minh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 5.2 trường Tiểu học Chí Linh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

61.  18.  Nguyễn Nguyên Khôi Trà Vinh 
Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

62.  19.  Mai Chí Thành Cà Mau 
Lớp 5C trường Tiểu học Thái Văn Lung, 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 

63.  20.  
Dương Nguyễn Minh 

Khang 
Đồng Tháp 

Lớp 4/1 trường Tiểu học Vĩnh Phước, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

64.  21.  Nguyễn Thị Minh Châu TP. Hồ Chí Minh 
Lớp Năm 4 trường Tiểu học Hòa Bình, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

65.  22.  Vũ Đỗ Hoàng Thiên Thí sinh tự do 
Lớp 5.5 trường Tiểu học Đông Hòa B, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

66.  23.  Nguyễn Thiện Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 4.1 trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

67.  24.  Nguyễn Bảo Kỳ Phong Tiền Giang 
Lớp 5/9 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Danh sách này gồm 67 thí sinh./. 

 

Bảng B – Khối Trung học cơ sở 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Hữu Tuấn Hà Nội 

Lớp 8A trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

2.  2.  Đỗ Thị Minh Hồng Hà Nội 

Lớp 9A02 trường Liên cấp TH-THCS 

Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

3.  3.  Nguyễn Khánh Phúc Ninh Bình 
Lớp 6D trường THCS Trương Hán Siêu, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

4.  4.  Lê Trọng Khôi Hà Nội 

Lớp 8E trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

5.  5.  Đào Quang Linh Hà Nội 
Lớp 9A2 trường THCS Phan Đình Giót, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

6.  6.  Nguyễn Nhật Minh Hà Nội 

Lớp 7A trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

7.  7.  Nguyễn Canh Dương Thí sinh tự do 
Lớp 9G0 trường THCS Newton, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

8.  8.  Ninh Quang Thắng Thí sinh tự do 
Lớp 9D2 trường THCS Mạo Khê 2, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

9.  9.  Lã Huy Hoàng Thí sinh tự do 
Lớp 8H trường THCS Trưng Vương, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

10.  10.  Hoàng Trung Hải Hà Nội 

Lớp 9A6 trường THCS và THPT Nguyễn 

Tất Thành, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

11.  11.  Nguyễn Nam Anh Thí sinh tự do 
Lớp 9A1 trường THCS Chu Văn An, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

12.  12.  
Nguyễn Viết Trung 

Nhân 
Hà Nội 

Lớp 7A6 trường THCS Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

13.  13.  
Nguyễn Nguyên 

Chương 
Thí sinh tự do 

Lớp 8C trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

14.  14.  Nguyễn Hoàng Thành Vĩnh Phúc 
Lớp 8A2 trường THCS Yên Lạc, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

15.  15.  Trần Thuận Hiếu Hà Nội 

Lớp 8A0 trường Liên cấp TH-THCS Ngôi 

Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

MIỀN TRUNG 

16.  1.  Phan Huy Khang Đà Nẵng 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

17.  2.  Nguyễn Phú Nhân Đà Nẵng 
Trường THCS Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng 

18.  3.  Lê Minh Nhật Quảng Trị 
Lớp 9C trường THCS Nguyễn Du, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

19.  4.  Trần Minh Hoàng Hà Tĩnh 
Lớp 9E trường THCS Nguyễn Trãi, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

20.  5.  Võ Ngọc Sinh Quảng Bình 
Lớp 9B trường THCS Dương Thủy, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

21.  6.  Lê Kiến Thành Bình Định 
Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

22.  7.  Nguyễn Viết Thành Đạt Đà Nẵng 
Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

23.  8.  Đặng Huy Hậu Lâm Đồng 
Lớp 7A2 trường THCS Tân Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

24.  9.  
Nguyễn Hữu Nhật 

Quang 
Đà Nẵng 

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, 

thành phố Đà Nẵng 

25.  10.  Dương Quốc Tuấn Thí sinh tự do 
Lớp 8/7 trường THCS Trưng Vương, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

26.  11.  Hà Bảo Khang Thí sinh tự do 
Lớp 9/10 trường THCS Ngô Thì Nhậm, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

MIỀN NAM 

27.  1.  Dương Kiến Khải TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9A2 trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

28.  2.  Lê Viết Nam Khôi TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9.3 trường TH-THCS&THPT Việt 

Úc, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

29.  3.  Lý Kiên Trung Bạc Liêu 
Lớp 8/3 trường THPT chuyên Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 
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Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

30.  4.  Nguyễn Phạm Đức Huy TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9/9 trường THCS Hà Huy Tập, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

31.  5.  Nguyễn Viết Tưởng Hậu Giang 
Lớp 8A1 trường THCS Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

32.  6.  Nguyễn Hoàng Lan Anh Đồng Nai 

Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

33.  7.  
Trương Đức Khang 

Nhân 
Đồng Nai 

Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

34.  8.  Phạm Thanh Sang Long An 
Lớp 9 trường THCS Thạnh Hòa, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

35.  9.  Vương Quốc Huy Bình Dương 

Lớp 9A3, trường THCS Lê Thị Trung, 

phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

36.  10.  Nguyễn Tuấn Nguyễn TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 9A7 trường THCS Nguyễn An 

Khương, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh 

37.  11.  Trịnh Trần Hương Mai An Giang 
Lớp 9A11 trường THCS Lý Thường Kiệt, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

38.  12.  Ngô Gia Hưng Cần Thơ 
Lớp 9A1 trường THCS Nguyễn Trãi, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

39.  13.  Huỳnh Hoàng Long Đồng Tháp 
Lớp 9A5 trường THCS Lưu Văn Lang, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

40.  14.  
Lê Nguyễn Hoàng Nhật 

Đình 
Cà Mau 

Lớp 7C trường THCS Nguyễn Thái Bình, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

41.  15.  Huỳnh Minh Đạt TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9A2 trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

42.  16.  Võ Ngọc Gia Bảo Tiền Giang 
Lớp 9.1 trường THCS Xuân Diệu, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

43.  17.  Trịnh Minh Quang Cần Thơ 
Lớp 9A1 trường THCS Đoàn Thị Điểm, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

44.  18.  Đặng Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 9/1 trường THCS Trần Quang Khải, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

45.  19.  Nguyễn Kim Ngân Tiền Giang 
Lớp 9/4 trường THCS Thái Văn Nam, 

huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

Danh sách này gồm 45 thí sinh./. 
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Bảng C1 – Khối Trung học phổ thông chuyên 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Trần Bảo Duy Hà Nội 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm, thành phố Hà Nội 

2.  2.  Vũ Đặng Đức Minh Hà Nội 
Lớp 10A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

3.  3.  Đào Ngọc Hà Thí sinh tự do 
Lớp 11A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

4.  4.  Ngô Nhật Quang Thí sinh tự do 
Lớp 11A2 Tin trường THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên, thành phố Hà Nội 

5.  5.  Nguyễn Đức Anh Thí sinh tự do 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội 

– Amsterdam, thành phố Hà Nội 

6.  6.  Nguyễn Hoàng Dũng Thí sinh tự do 
Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội 

– Amsterdam, thành phố Hà Nội 

7.  7.  Lê Huy Châu Thí sinh tự do 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hà Nội 

– Amsterdam, thành phố Hà Nội 

8.  8.  Nguyễn Đức Huy Thí sinh tự do 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hà Nội 

– Amsterdam, thành phố Hà Nội 

9.  9.  Nguyễn Đức Thắng Phú Thọ 
Lớp 10 Toán trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Phú Thọ 

10.  10.  Nguyễn Tuấn Linh Ninh Bình 
Lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 

11.  11.  Trần Hoàng Sơn Hà Nam 
Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà 

Nam 

12.  12.  Đặng Vũ Minh Hiếu Vĩnh Phúc 
Lớp 11A3 chuyên Tin trường THPT 

chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

13.  13.  Phùng Minh Vũ Vĩnh Phúc 
Lớp 11A3 chuyên Tin trường THPT 

chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

14.  14.  Phạm Nhật Quang Yên Bái 
Lớp 11TT trường THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành, tỉnh Yên Bái 

MIỀN TRUNG 

15.  1.  Lê Ngọc Bảo Anh Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

16.  2.  Trần Vạn Tấn Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành 

phố Đà Nẵng 

17.  3.  Đặng Xuân Minh Hiếu Thí sinh tự do 
Lớp 12A5 trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

18.  4.  Trần Việt Bảo Thí sinh tự do 
Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 

19.  5.  Nguyễn Duy Hưng Thí sinh tự do 
Lớp 10A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 

20.  6.  Lương Xuân Nguyên Nghệ An 
Lớp 11A2 trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN NAM 

21.  1.  Lê Minh Hoàng TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

22.  2.  Võ Khắc Triệu TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

23.  3.  Phạm Võ Tuấn Kiệt TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

24.  4.  Bùi Nguyễn Đức Tân TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

25.  5.  Tăng Xuân Bắc Bình Dương 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

26.  6.  Vương Gia Bảo Bình Dương 
Lớp 11A1 trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

27.  7.  Mai Quốc Anh Kiên Giang 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 

28.  8.  Nguyễn Quốc Nghĩa Kiên Giang 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 

29.  9.  Cao Quảng Hưng Đồng Nai 
Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

30.  10.  Phạm Hữu Nam Đồng Nai 
Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

31.  11.  Đinh Nho Hoàng Tây Ninh 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng 

Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

32.  12.  Bùi Hữu Tùng Tây Ninh 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng 

Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

33.  13.  Vũ Quốc Lâm TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

34.  14.  Hồ Trọng Minh TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

35.  15.  Đặng Minh Ánh Bình Dương 
Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

36.  16.  
Nguyễn Trần Trọng 

Tuyên 
Bình Dương 

Lớp 11 Lý trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

37.  17.  Cao Quốc Thắng TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 10CTin trường THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

38.  18.  Đào Hoàng Minh Triết TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11CTin trường THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

39.  19.  Trần Thanh Bạch Đồng Tháp 
Lớp 11T2 trường THPT chuyên Nguyễn 

Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp 

40.  20.  Nguyễn Chánh Chương Đồng Tháp 
Lớp 10T1 trường THPT chuyên Nguyễn 

Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp 

41.  21.  Phạm Quang Minh TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 

42.  22.  Nguyễn Tuấn Tài TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 12 Toán trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

43.  23.  Trần Mỹ An Tiền Giang 
Lớp 11 Tin THPT chuyên Tiền Giang, 

tỉnh Tiền Giang 

44.  24.  Lê Nhất Duy Tiền Giang 
Lớp 11 Toán THPT chuyên Tiền Giang, 

tỉnh Tiền Giang 

45.  25.  Nguyễn Mạnh Đình Long An 
Lớp 12 trường THPT chuyên Long An, 

tỉnh Long An 

46.  26.  Đặng Minh Nhựt Long An 
Lớp 12 trường THPT chuyên Long An, 

tỉnh Long An 

47.  27.  Cao Thanh Phong Cần Thơ 
Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự 

Trọng, thành phố Cần Thơ 

48.  28.  Lê Trường Thịnh Cần Thơ 
Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự 

Trọng, thành phố Cần Thơ 

Danh sách này gồm 48 thí sinh./. 

 

Bảng C2 – Khối Trung học phổ thông không chuyên 

STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

MIỀN BẮC 

1.  1.  Nguyễn Bùi Đức Dũng Hà Nội 
Lớp 8G0 trường THCS-THPT I-sắc Niu-

tơn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2.  2.  Nguyễn Đức Thiện Hưng Yên 
Lớp 12A3 trường THCS&THPT Hoàng 

Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên 

MIỀN TRUNG 

3.  1.  
Nguyễn Hữu Đặng 

Nguyên 
Đà Nẵng 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành 

phố Đà Nẵng 

4.  2.  Trần Vinh Khánh Quảng Trị 
Lớp 11A1 trường THPT thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

5.  3.  Trịnh Minh Tuấn Thí sinh tự do 
Lớp 11A3 trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh 

Thanh Hóa 

6.  4.  Hà Lộc Hải Thanh Hóa 
Lớp 11A7 trường THPT Hậu Lộc 4, tỉnh 

Thanh Hóa 

7.  5.  Phan Trung Kiệt Đà Nẵng 
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

8.  6.  Nguyễn Văn Hưng Quảng Bình 
Lớp 11A6 trường THPT Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

MIỀN NAM 

9.  1.  Phạm Nguyễn Anh Tài TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

10.  2.  Song Đồng Gia Phúc Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Du, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

11.  3.  Vũ Trần Minh Hiếu TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 
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STT 

STT 

theo 

miền 

Họ và tên Đơn vị Trường, lớp 

12.  4.  
Nguyễn Đặng Đức 

Mạnh 
An Giang 

Lớp 12A13 trường THPT An Phú, tỉnh 

An Giang 

13.  5.  Bạch Minh Khang Long An 
Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh 

Long An 

14.  6.  Nguyễn Đăng Minh TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

15.  7.  Nguyễn Trường Hưng Cần Thơ 
Lớp 11A10 trường THPT Châu Văn 

Liêm, thành phố Cần Thơ 

16.  8.  Lê Thiên Phú Sóc Trăng 
Lớp 11A10 Anh trường THPT chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng 

17.  9.  Hà Thanh Phong TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

18.  10.  Phan Phúc Thịnh Long An 
Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh 

Long An 

19.  11.  Nguyễn Tam Long TP. Hồ Chí Minh 
Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

Danh sách này gồm 19 thí sinh./. 

 

Bảng D2 – Khối Trung học cơ sở 

STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

1.  
Nguyễn Anh 

Triết 
Hà Nội 

Lớp 8T trường THCS Tân 

Định, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

Phần mềm quản lý sản 

phẩm 

2.  
Nguyễn Minh 

Thư 
Đà Nẵng 

Trường THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến, thành phố Đà 

Nẵng Hệ thống quản lý thư 

viện thông minh 

3.  Lê Tuấn Tú Đà Nẵng 

Trường THCS Phan Bội Châu, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 

4.  
Nguyễn Nhật 

Quang Vinh 
Cần Thơ 

Lớp 9A9 trường THCS Trần 

Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

NVN New Vietnamese 

Vision - Anh ngữ toàn 

diện dành cho học sinh 

THCS 

5.  
Tống Hoàng 

Long 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 8/8 trường THCS Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh Phần mềm bảo mật 

thông tin 
6.  

Nguyễn Quốc 

Minh 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 7/7 trường THCS Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh 

7.  Đỗ Đắc Điền Hà Nội 

Lớp 8V2 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

Phần mềm học từ vựng 

tiếng anh cho học sinh 

lớp 2 theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 
8.  

Đoàn Hoàng Gia 

Bảo 
Hà Nội 

Lớp 7V1 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

9.  
Tưởng Duy 

Hoàng 
Hà Nội 

Lớp 6V1 trường Tiểu học và 

THCS Victoria Thăng Long, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

10.  Đinh Gia Bảo Thí sinh tự do 

Lớp 8A1 trường THCS Nam 

Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội Sử dụng công nghệ AI để 

phát hiện tin tức giả 

11.  
Phạm Lưu Hoàng 

Bách 
Thí sinh tự do 

Lớp 8A6 trường THCS Nam 

Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

12.  Nguyễn Cao Đức Thí sinh tự do 

Lớp 8/2 trường THCS Lý Tự 

Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

Website tìm hiểu lịch sử 

văn hóa Quảng Nam 

13.  
Nguyễn Ngọc 

Mai Khanh 
Đà Nẵng 

Trường THCS Kim Đồng, 

quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

Hệ thống kiểm soát, 

thông tin nhanh các chỉ 

số sinh tồn của bệnh 

nhân hỗ trợ điều trị y tế 

từ xa 
14.  Trần Gia Hưng Đà Nẵng 

Trường THCS Kim Đồng, 

quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

15.  Võ Duy Hoàng Cần Thơ 

Lớp 9A2 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 
Phần mềm "Hướng dẫn 

Kỹ năng sống" (dành 

cho lứa tuổi từ 6 đến 15) 
16.  Cao Minh Nhựt Cần Thơ 

Lớp 9A2 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

17.  Nguyễn Kha Cần Thơ 

Lớp 7A3 trường THCS Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 
Phần mềm "Chung tay 

phòng, chống dịch 

Covid_19" 
18.  

Lê Đỗ Khánh 

Vân 
Cần Thơ 

Lớp 4.8 trường Tiểu học Thốt 

Nốt 1, quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

19.  Đỗ Bá Bảo Phúc Đồng Nai 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 
Học mà vui - Chủ động 

học tập bằng trò chơi 

biệt đội khoa học trẻ 

Đồng Nai 20.  Đỗ Thanh Quý Đồng Nai 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

21.  
Trần Trọng 

Nghĩa 
Hải Phòng 

Lớp 8B2 trường THCS Quang 

Trung, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

Phần mềm chuyển đổi 

giọng nói tiếng Việt sang 

văn bản 

22.  
Nguyễn Trần 

Như Ngọc 
Hậu Giang 

Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

Thiết bị quan trắc, cảnh 

báo và xử lý nước cho 

các loại thuỷ sản nuôi 

trong bể 23.  
Mai Phương 

Thúy 
Hậu Giang 

Lớp 9A3 trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

24.  
Nguyễn Trần 

Quốc Huy 
Thí sinh tự do 

Lớp 7/8 Trường THCS Trưng 

Vương, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng Phần mềm "Giúp bé vui 

học" 

25.  
Trần Nguyễn 

Đông Quân 
Thí sinh tự do 

Lớp 7/15 trường THCS Tây 

Sơn, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

26.  Tô An Kỳ Thí sinh tự do 

Lớp 5 trường Tiểu học Trưng 

Trắc, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

Fantasy Programming 

Language - Ngôn ngữ 

lập trình kỳ diệu 

27.  
Triệu Thuỳ 

Dương 
Hậu Giang 

Lớp 8A5 trường THCS 

Trường Long Tây, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang 

Thiết bị theo dõi nồng độ 

dinh dưỡng đất trồng, 

tích hợp trạm dự báo 

thời tiết và tưới tiêu tự 

động 

28.  
Nguyễn Chí 

Thanh 
Hà Nội 

Lớp 6 trường THCS I-sắc Niu-

tơn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

Hệ thống lập trình trực 

tuyến đa nền tảng 

29.  
Trần Quang 

Minh 
Hà Nội 

Lớp 9A5 trường THCS Hoàng 

Hoa Thám, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

Máy sát khuẩn và phát 

khẩu trang tự động 

30.  
Nguyễn Duy Bảo 

Minh 
Hà Nội 

Lớp 8A trường TH&THCS 

Newton 5, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

Ngôi nhà thông minh - 

smarthouse 
31.  

Vũ Đào Tuấn 

Kiệt 
Hà Nội 

Lớp 8A trường TH&THCS 

Newton 5, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

32.  
Đặng Tuấn 

Phong 
Hà Nội 

Lớp 7A trường TH&THCS 

Newton 5, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

33.  Phan Trung Kiệt Đà Nẵng 

Trường THCS Nguyễn Lương 

Bằng, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng 

Phân tích hình ảnh nhận 

dạng các loại trái cây 

bằng cách sử dụng AI 

34.  Đào Anh Việt Lâm Đồng 

Lớp 7A14 trường THCS 

Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ứng dụng thị giác máy 

tính hỗ trợ giảng dạy 

môn thể dục trực tuyến 
35.  

Hoàng Thị 

Quỳnh Anh 
Lâm Đồng 

Lớp 9A15 trường THCS 

Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

36.  
Lê Thị Ngọc 

Hạnh 
Cần Thơ 

Lớp 9A2 trường THCS Vĩnh 

Bình, huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ 
Tiện ích chụp và làm đẹp 

hình thẻ học sinh 

Version 2.0 
37.  Lê Thị Ngọc Hân Cần Thơ 

Lớp 8A1 trường THCS Vĩnh 

Bình, huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ 

38.  Trần Tấn Thịnh Cần Thơ 

Lớp 9A8 trường THCS Trần 

Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 
Phần mềm hỗ trợ học 

toán THCS 

39.  
Nguyễn Thành 

Nhân 
Cần Thơ 

Lớp 9A8 trường THCS Trần 

Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, 
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thành phố Cần Thơ 

40.  
Huỳnh Thanh 

Hải Phong 
Đà Nẵng 

Trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 
M-COVI 

41.  
Phạm Lê Như 

Thảo 
Đà Nẵng 

Trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 

42.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Hân 
Cần Thơ 

Lớp 9A1 trường THCS Vĩnh 

Bình, huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ Ôn luyện Tuyển sinh 10 

môn Tiếng Anh 

43.  
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
Cần Thơ 

Lớp 8A1 trường THCS Vĩnh 

Bình, huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ 

44.  Trần Minh Thi Hậu Giang 

Lớp 8A5 trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú Him Lam, 

huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

Thiết bị nuôi cá chạch 

lấu tích hợp hệ thống 

cân bằng nhiệt độ và 

kiểm soát chất lượng 

nước 45.  Lê Nhã Quỳnh Hậu Giang 

Lớp 8TA1 trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú Him Lam, 

huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

46.  
Bùi Quốc Vĩnh 

Khang 
Thí sinh tự do 

Lớp Tám 1 trường THCS 

Xuân Diệu, tỉnh Tiền Giang 

Game trải nghiệm "Vi vu 

cùng xe đạp và tìm hiểu 

luật giao thông" 

Danh sách này gồm 46 thí sinh./. 

 

Bảng D3 – Khối Trung học phổ thông 

STT Họ và tên Đơn vị Trường, lớp Sản phẩm 

1.  Đinh Thành Nhật Đà Nẵng 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

EFMIS - Phần mềm ứng 

dụng kĩ thuật nhận dạng 

cử chỉ trong dạy học cho 

học sinh khuyết tật vận 

động ở cấp Tiểu học 
2.  Trần Đình Phước Đà Nẵng 

Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 

3.  Lê Đàm Quân Hà Nội 

Lớp 11A2 trường 

THCS&THPT Nguyễn Siêu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Chalk - Phần mềm hỗ 

trợ giảng dạy trực tuyến 

4.  
Hoàng Bùi Anh 

Tuấn 
Lâm Đồng 

Lớp 9A4 trường THCS Quang 

Trung, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 
D-HOME Nhà thông 

minh cho người khiếm 

thanh, khiếm thính ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo 5.  
Nguyễn Hoàng 

Trung Sơn 
Lâm Đồng 

Lớp 11 Lý trường THPT 

chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

6.  Trần Như Huỳnh Cần Thơ 
Lớp 11A1 trường THPT Phan 

Văn Trị, thành phố Cần Thơ 
SEGI 
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7.  
Nguyễn Thị Trúc 

Mai 
Cần Thơ 

Lớp 10C9 trường THPT Phan 

Văn Trị, thành phố Cần Thơ 

8.  
Nguyễn Tường 

Hùng 
Quảng Ninh 

Lớp 11B4 trường THPT 

Hoàng Quốc Việt, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Geometriverse 

9.  Đặng Thùy Linh Đồng Nai 
Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Ứng dụng hỗ trợ phát 

triển não bộ cho trẻ em 

chậm phát triển trí tuệ - 

Steelkid 
10.  

Phạm Quỳnh 

Anh 
Đồng Nai 

Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

11.  
Đỗ Phạm Quốc 

Nhựt 
Thí sinh tự do 

Lớp 12A8 trường THPT Trần 

Văn Thành, tỉnh An Giang 

Phần mềm hỗ trợ sản 

xuất và kinh doanh nông 

nghiệp (Agriculture) 

12.  Vàng Đức Hoàng Thí sinh tự do 

Lớp 10 Lý trường THPT 

chuyên Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

WIROOM - Trung tâm 

điều khiển nhà thông 

minh 

13.  
Nguyễn Lê 

Quang Trực 
Thí sinh tự do 

Lớp 10A1 trường THCS-

THPT Đống Đa, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng Thuyền hốt rác trên 

sông, hồ 

14.  
Nguyễn Đức Bảo 

Lâm 
Thí sinh tự do 

Lớp 10A1 trường THCS-

THPT Đống Đa, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

15.  
Đặng Thành 

Tuấn 
Gia Lai 

Lớp 11A2 trường THPT 

Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai 
Mã nguồn mở về trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ người 

khiếm thị 16.  Tô Gia Bảo Gia Lai 
Lớp 10A1 trường THPT 

Lương Thế Vinh, tỉnh Gia Lai 

17.  
Nguyễn Huỳnh 

Yến Nhi 
Cần Thơ 

Lớp 11A2 trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng, thành 

phố Cần Thơ SefiNet - Vì một không 

gian mạng an toàn 
18.  

Nguyễn Hoàng 

Quân 
Cần Thơ 

Lớp 11A2 trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng, thành 

phố Cần Thơ 

19.  
Hà Phước Minh 

Thư 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông 

Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, 

TP. Hồ Chí Minh Trợ lý ảo hỗ trợ luyện 

tập thể dục 

20.  
Nguyễn Hạnh 

Hoàng Đức 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông 

Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, 

TP. Hồ Chí Minh 

21.  
Quách Hải Như 

Quỳnh 
Hậu Giang 

Lớp 11VL trường THPT 

chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang Hệ thống hỗ trợ canh tác 

hoa màu theo luống 

22.  
Nguyễn Lý Đăng 

Duy 
Hậu Giang 

Lớp 11VL trường THPT 

chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang 

23.  
Huỳnh Anh Cao 

Kỳ 
TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11A4 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ 

Chí Minh 
Website tâm sự học 

đường dành cho học 

sinh trung tâm GDTX 

Chu Văn An 24.  Giang Bội Nhi TP. Hồ Chí Minh 

Lớp 11A7 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ 

Chí Minh 
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25.  Phạm Gia Khánh Hà Nam 
Trường THPT Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

Hệ thống lưu trữ văn 

bằng trên NFT-Certy 

26.  Lưu Minh Đức Hà Nội 

Lớp 10A5 trường THPT 

Vinschool Ocean Park, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Giao thông thông minh 

trên nền tảng Machine 

Learning 

27.  
Đặng Hương 

Giang 
Hà Nội 

Lớp 10A5 trường THPT 

Vinschool Ocean Park, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

28.  Đỗ Chí Hải Hà Nội 

Lớp 10A5 trường THPT 

Vinschool Ocean Park, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

29.  
Nguyễn Hữu 

Hoàng Anh 
Đà Nẵng 

Trường THPT Trần Phú, thành 

phố Đà Nẵng 

Hệ thống cảnh báo cháy 

rừng từ xa 

30.  Trần Đức Duy Bến Tre 
Lớp 11 Tin trường THPT 

chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
Nhận diện bàn tay điều 

khiển công cụ trên máy 

tính 31.  
Đoàn Lê Quỳnh 

Như 
Bến Tre 

Lớp 11 Tin trường THPT 

chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

32.  
Trần Nguyễn 

Thùy Dương 
Đà Nẵng 

Trường TH, THCS và THPT 

FPT, thành phố Đà Nẵng 
IWWY - I Will Wake You 

33.  
Huỳnh Lê Đan 

Linh 
Đà Nẵng 

Trường TH, THCS và THPT 

FPT, thành phố Đà Nẵng 

34.  
Trần Minh Thục 

Trang 
Đồng Nai 

Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Youlight - Ứng dụng hỗ 

trợ đời sống người 

khiếm thị 35.  Bùi Tiến Quốc Đồng Nai 
Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

36.  Sơn Tân Trà Vinh 
Trường DTNT THPT Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh Ứng dụng tra cứu thông 

tin du lịch Trà Vinh 
37.  Sơn Ngọc Thone Trà Vinh 

Trường DTNT THPT Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Danh sách này gồm 37 thí sinh./. 
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